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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư 

pháp đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Quyết định quy định 

trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Trước đây, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP 

ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo 

đó, bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

chi phí tư vấn pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Ngày 11/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2025/NĐ-CP quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 121/2025/NĐ-CP). Theo đó, tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 

số 121/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục 

hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật”. 

Để triển khai thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 

121/2025/NĐ-CP, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh 

giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục 

hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 

2.1. Mục đích 

- Bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp, minh bạch, khả thi và hiệu quả của các quy 

định liên quan đến thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục 



hành chính, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện thủ tục, 

đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 

- Xác định sự cần thiết của thủ tục hành chính, hạn chế việc đặt ra những thủ 

tục rườm rà, phức tạp hoặc không cần thiết, gây phiền hà và tốn kém chi phí tuân thủ 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Kiểm soát chất lượng quy định ngay từ khâu xây dựng, bảo đảm thủ tục hành 

chính được quy định rõ ràng, đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn.  

2.2. Yêu cầu 

- Việc đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện khách quan, toàn diện, 

có căn cứ, dựa trên dữ liệu, thông tin đáng tin cậy, phản ánh đúng thực tiễn thi hành 

và nhu cầu quản lý. 

- Tuân thủ đúng quy trình, biểu mẫu, phương pháp đánh giá theo quy định.  

- Thủ tục hành chính phải được quy định trên cơ sở hợp hiến, hợp pháp, thống 

nhất, đồng bộ; minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm tiết kiệm thời 

gian và chi phí cho doanh nghiệp; phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, đặc 

biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyềnđiện tử. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Số lượng, tên thủ tục hành chính quy định 

Dự thảo quy định 02 thủ tục hành chính bao gồm: Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi 

phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thủ tục đề nghị thanh toán chi 

phí hỗ trợ tư vấn pháp luật doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ 

thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

2.1. Sự cần thiết ban hành thủ tục 

Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật”. 

Do vậy, để thực hiện nhiệm vụ văn bản cấp trên giao, bảo đảm quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, việc UBND tỉnh ban hành trình tự, thủ tục hỗ trợ chi 

phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 

cần thiết. 

2.1. Tính hợp pháp 

- Thủ tục hành chính được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của pháp luật về kiểm 

soát thủ tục hành chính. Cụ thể: 



Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính) quy định: “1. Thủ tục 

hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm 

quyền được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.” 

Điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “1. Thủ tục hành chính 

chỉ được quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định của Luật Tổ 

chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.  

Cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất quy định thủ tục hành chính trên cơ sở khoản 

3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp: “Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật”. 

- Thủ tục hành chính được đề xuất bảo đảm tính thống nhất; không trái, mâu 

thuẫn, chồng chéo hoặc không thống nhất với quy định của pháp luật khác; phù hợp 

với yêu cầu quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 

2.2. Tính hợp lý  

- Tên thủ tục hành chính được xác định rõ và phù hợp bao gồm: “Thủ tục đề 

nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thủ tục đề nghị 

thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật doanh nghiệp nhỏ và vừa.” Đối tượng 

thực hiện thủ tục hành chính được xác định rõ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Được xác định phù hợp với thẩm 

quyền quản lý nhà nước theo quy định. 

- Trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể các 

bước thực hiện; phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà 

nước và doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia thực hiện. Các bước thực hiện được 

sắp xếp theo thứ tự phù hợp về thời gian, quy trình và cấp có thẩm quyền xử lý. 

- Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể, đa 

dạng về cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa với chi phí thấp nhất. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính được quy định 

rõ ràng, cụ thể về tên, hình thức của từng thành phần hồ sơ, số lượng bộ hồ sơ. 

Thành phần hồ sơ, số lượng bộ hồ sơ thực sự cần thiết cho việc giải quyết thủ tục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2025-so-64-2025-QH15-639239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2025-so-63-2025-QH15-639242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2025-so-63-2025-QH15-639242.aspx


hành chính, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước; thành phần hồ sơ không trùng với 

thành phần hồ sơ của một thủ tục hành chính khác có kết quả là thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính dự kiến quy định hoặc thành phần hồ sơ là kết quả do chính 

cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý. 

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể. Việc 

quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm tiết kiệm thời gian cho 

doanh nghiệp và phù hợp với khả năng của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. 

- Phí, lệ phí và các chi phí khác: Không quy định. 

- Mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh 

nghiệp vừa theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Yêu cầu, điều kiện: Không quy định. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính được thể hiện bằng hình thức văn bản 

của UBND tỉnh. 

2.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

Căn cứ điểm b, c khoản 4 Điều 11 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 

10/3/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“b) Cách tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

Công thức tính chi phí tuân thủ một thủ tục hành chính: 

Chi phí tuân thủ 

01 thủ tục hành 

chính 

= 

Chi phí thực hiện các công 

việc cần thiết theo quy định 

để có kết quả của thủ tục 

hành chính đó 

+ 

Phí, lệ phí và các chi 

phí khác theo quy định 

(nếu có) 

“c) Cách xác định các loại chi phí cụ thể để tính chi phí tuân thủ thủ tục hành 

chính 

Xác định chi phí thực hiện từng công việc: 

Chi phí 

thực hiện 

từng công 

việc 

= 

Thời gian đi 

lại, làm đơn, 

tờ khai, tài 

liệu khác 

x 

Thu nhập bình 

quân 01 

người/01 giờ 

làm việc 

+ 

Chi phí tư vấn, dịch vụ 

(in ấn, sao chụp, xác 

nhận, công chứng, 

chứng thực, dịch thuật; 

bưu chính, internet,...) 

Trong đó: 



Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) lượt; thời gian làm 

đơn, tờ khai theo mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/một (01) trang; thời gian 

làm tài liệu khác được tính theo thời gian thực tế để hoàn thành tài liệu đó.” 

 Đối với địa bàn miền núi, định mức thời gian đi lại làm tờ khai theo quy định 

tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP (4 giờ) x thu nhập bình quân 01 người/01 giờ làm 

việc theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (tính mức 

trung bình của vùng II, III, IV là 18.800 đ/giờ làm việc) + chi phí in ấn, sao chụp, 

chứng thực, bưu chính, internet (dự kiến khoảng 50.000 đ/hồ sơ). Như vậy, ước tính 

chi phí tuân thủ 01 thủ tục hành chính tương đối thấp (khoảng 125.200 đ/thủ tục). 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia giúp giảm chi phí 

thời gian đi lại làm tờ khai, sao in hồ sơ, qua đó đơn giản hoá, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu 

quả xã hội số trên môi trường điện tử. 

III. PHỤ LỤC: Không có./. 

 
  

 


